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PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-SXD ngày  21 tháng 9 năm 2023
 của Sở Xây dựng Lạng Sơn)

1. Về dự án phát triển nhà ở thương mại
Biểu 1
	STT
	Dự án nhà ở TM

	
	Tên Dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Đã được chấp thuận CTĐT
	Đã lựa chọn Nhà đầu tư

	
	
	
	Diện tích
(m2)
	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
	
	Đấu thầu
	Đấu giá
	Chỉ định nhà đầu tư

	1
	Khu đô thị Green Garden
	TP Lạng Sơn
	377.100
	1.327,3
	Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 03/8/2023
	
	
	

	2
	Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	TP Lạng Sơn
	176.486,32
	996,575
	Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 08/8/2023
	
	
	

	3
	Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng
	huyện Hữu Lũng
	400.000
	1.379
	Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
	
	
	

	4
	Điều chỉnh dự án  đầu tư khu đô thị Phú Lộc I+II
	TP Lạng Sơn
	277.425
	877,2
	Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 11/9/2023
	
	
	

	Tổng
	-
	-
	-
	04
	-
	-
	-


Biểu 2
	Đơn vị báo cáo
	Dự án nhà ở TM

	
	Được cấp phép trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hình thành trong tương lai đủ đk bán trong quý
	Hoàn thành trong quý

	
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư (căn)
	Số lượng nhà riêng lẻ (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư (căn)
	Số lượng nhà riêng lẻ (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư (căn)
	Số lượng nhà riêng lẻ (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư (căn)
	Số lượng nhà riêng lẻ (căn)

	Tổng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2. Về dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở (đất nền)
	Đơn vị báo cáo
	Dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở

	
	Được cấp phép mới trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hoàn thành trong quý

	
	Số lượng dự án
	Số lượng (ô/nền)
	Số lượng dự án
	Số lượng (ô/nền)
	Số lượng dự án
	Số lượng (ô/nền)

	Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Dương
	
	
	Khu đô thị Phú Lộc I + II.
	57 
	
	

	Sàn giao dịch BĐS G-Home
	
	
	Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn
	34 
	
	

	Sàn giao dịch BĐS Nam Hoàng Đồng
	
	
	Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
	5
	
	

	Tổng
	-
	-
	03
	96
	 
	 


3. Về dự án nhà ở xã hội
a) Về dự án nhà ở thu nhập thấp khu đô thị
Biểu 1
	STT
	Dự án nhà ở thu nhập thấp khu đô thị

	
	Tên Dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Đã được chấp thuận CTĐT
	Đã lựa chọn Nhà đầu tư

	
	
	
	Diện tích
	Tổng mức đầu tư
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	-
	-
	-
	-
	-


Biểu 2
	Đơn vị báo cáo
	Dự án nhà ở thu nhập thấp khu đô thị

	
	Được cấp phép mới trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hình thành trong tương lai đủ đk bán trong quý
	Hoàn thành trong quý

	
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)

	 Công ty Cổ phần NNP
	 
	 
	 Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn
	
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	-
	-
	01
	-
	-
	-
	-
	-


b) Về dự án nhà ở công nhân
Biểu 1
	STT
	Dự án nhà công nhân

	
	Tên Dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Đã được chấp thuận CTĐT
	Đã lựa chọn Nhà đầu tư

	
	
	
	Diện tích
	Tổng mức đầu tư
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	-
	-
	-
	-
	-


Biểu 2
	Đơn vị báo cáo
	Dự án nhà công nhân

	
	Được cấp phép mới trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hình thành trong tương lai đủ đk bán trong quý
	Hoàn thành trong quý

	
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)
	Số lượng dự án
	Số lượng (căn)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Về dự án du lịch nghỉ dưỡng
Biểu 1
	STT
	Dự án du lịch nghỉ dưỡng

	
	Tên Dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Đã được chấp thuận CTĐT
	Đã lựa chọn Nhà đầu tư

	
	
	
	Diện tích
	Tổng mức đầu tư
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	-
	-
	-
	-
	-


Biểu 2
	Đơn vị báo cáo
	Dự án du lịch nghỉ dưỡng

	
	Được cấp phép
	Đang triển khai
	Hoàn thành

	
	Số lượng dự án
	Căn hộ du lịch (căn)
	Biệt thự du lịch (căn)
	Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)
	Số lượng dự án
	Căn hộ du lịch (căn)
	Biệt thự du lịch (căn)
	Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)
	Số lượng dự án
	Căn hộ du lịch (căn)
	Biệt thự du lịch (căn)
	Văn phòng kết hợp lưu trú (căn)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Giá bán và cho thuê nhà ở và một số loại hình bất động sản khác
	Đơn vị báo cáo
	Giá bán (triệu đồng)
	Giá cho thuê

	
	Nhà ở riêng lẻ
	Chung cư
	Đất nền
	Nhà ở xã hội
	Văn phòng
	Mặt bằng thương mại
	Khách sạn, du lịch nghĩ dưỡng
	Bất động sản công nghiệp
	Nhà ở xã hội

	 
	 
	 
	7,5 đến 13
	 12,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	 


6. Về lượng giao dịch BĐS, chứng chỉ môi giới BĐS
	Đơn vị báo cáo
	Số lượng chứng chỉ MG được cấp (chứng chỉ)
	Lượng giao dịch BĐS
	Ghi chú

	
	
	Chung cư (căn)
	Đất nền (ô)
	Nhà ở riêng lẻ (căn)
	Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
	

	Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Dương
	
	
	07
	
	8,395
	

	Sàn giao dịch BĐS Nam Hoàng Đồng
	
	
	05
	
	5,450
	 

	Sàn giao dịch BĐS G-Home
	
	34
	
	
	24,348
	

	Tổng
	-
	34 
	12
	 
	 38,193
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